TUẦN 20

Bài 39: BẢNG NHÂN 2 (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

1.1. Tiết 1: Bảng nhân 2
- HS hình thành được bảng nhân 2, biết đếm thêm 2.

- Vận dụng vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế

1.2. Tiết 2: Luyện tập

- HS củng cố bảng nhân 2, vận dụng tính nhẩm.

- Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 2, vận dụng giải toán thực tế.
2. Phát triển năng lực:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
3. Phát triển phẩm chất:

- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TIẾT 1: BẢNG NHÂN 2
Ngày dạy: 19/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (2p)

- Cho HS hát một bài "Em là học sinh lớp 2"

- Nhận xét, giới thiệu bài mới.
2. Khám phá: (10p)

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.9:

- Giới thiệu các tấm bìa có 2 chấm tròn, lấy 1 tấm đính lên bảng. Chấm tròn được lấy 1 lần, ta viết: 2 x 1 = 2. 

- Gọi học sinh đọc.

- 2 được lấy 2 lần, ta có: 2x2, gọi học sinh chuyển sang phép cộng để tính kết quả. 

    Vậy 2 x 2 = 4

- Tương tự: 2 được lấy mấy lần? Rồi viết kết quả để hình thành bảng nhân 2.

*Nhận xét: 

Thêm 2 vào kết quả 2 x 2 = 4 ta được kết quả của phép nhân 2 x 3 = 6

- Cho học sinh đọc bảng nhân, đọc thuộc.
3. Luyện tập, thực hành (15p)

Bài 1:TC Trò chơi Đố bạn 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Hướng dẫn học sinh vận dụng bảng nhân 2 vừa học để nêu kết quả cho Trò chơi: Đố bạn. ( 1 bạn hỏi gọi 1 bạn trả lời. Nếu trả lời đúng thì được đố bạn khác.)

- Cùng học sinh nhận xét.

- Gọi học sinh đọc lại bảng nhân 2.

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Bảng gồm mấy hàng? Gồm các hàng nào?

- Muốn tìm được tích ta làm phép tính gì? Thực hiện như thế nào?

- Y/c hs làm SGK. 1 HS làm bảng phụ.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

4. Vận dụng, trải nghiệm (2p)

- Hôm nay em học bài gì? 

- Đọc thuộc lòng bảng nhân 2. 

- Muốn điền được kết quả tích tiếp theo cộng thêm mấy?

- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp hát.

- Quan sát. Theo dõi

- Đọc.

- 2 x 2= 2+2=4. vậy 2 x 2=4.

- Theo dõi, tính, nêu kết quả.

- Đọc, học thuộc bảng nhân 2.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe. Tham gia chơi trò chơi.

- HS nêu.

- HS đọc bảng nhân 2.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.

	TIẾT 2: LUYỆN TẬP 

Ngày dạy: 22/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)

-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ôn lại bảng nhân 2

- GV NX trò chơi, kết nối vào bài, ghi tên đầu bài.

2. Luyện tập, thực hành: (30p)

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 

- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ

b) HDHS điền lần lượt kết quả theo dấu.

- Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 2, làm bài

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu hs đếm thêm 2 rồi điền vào chỗ trống.

- Nhận xét dãy số vừa điền.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Nếu có t/g gv cho hs đếm cách đều chiều ngược lại hoặc dãy 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/c hs dựa vào bảng nhân 2, tính nhẩm chọn phép tính thích hợp

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS -> GV chốt.
Bài 4:

a)- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Muốn biết 5 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?

b)- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Muốn biết 7 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?

- Y/c hs làm vở -> GV chốt
3. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)

- Hôm nay em học bài gì? 

- Đọc thuộc lòng bảng nhân 2. 

- Nhận xét giờ học.
	- HS chơi trò chơi Chuyền bóng.

- Nhắc lại tên bài học

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS trả lời và làm theo y/c

- HS thực hiện YC

- HS đọc

- 1-2 HS trả lời.

- Học sinh làm bài cá nhân

- Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.

- Học sinh tương tác, thống nhất KQ

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

-  2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời

- HS làm bài cá nhân, đổi chéo vở kiểm tra.

- HS chia sẻ.

- HS đọc.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BÀI 40: BẢNG NHÂN 5 (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

1.1. Tiết 1: Bảng nhân 2
- HS hình thành được bảng nhân 5, biết đếm thêm 5.

- Vận dụng vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế

1.2. Tiết 2: Luyện tập

- HS củng cố bảng nhân 2, vận dụng tính nhẩm.

- Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 5, vận dụng giải toán thực tế.
2. Phát triển năng lực:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.
3. Phát triển phẩm chất:

- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

2. Học sinh: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TIẾT 1: BẢNG NHÂN 5
Ngày dạy: 23/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- Gv tổ chức cho học sinh hát tập thể.

- GV kết nối vào bài, ghi tên đầu bài.

2. Khám phá: (15p)
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.12:

*GV cho HS trải nghiệm trên vật thật

- Cho HS lấy 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bàn.

- Gắn 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn?

- Năm chấm tròn được lấy mấy lần?

- 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 5x1=5 (ghi lên bảng phép nhân này).

- Hướng dẫn học sinh lập các phép  tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần học sinh lập được phép tính mới giáo viên ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 5.

* Nhận xét: 

Thêm 5 vào kết quả 5 x 2 = 10 ta được kết quả của phép nhân 5 x 3 = 15

- Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 5. các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 5, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3,..., 10.

- Học sinh đọc bảng nhân 5 vừa lập được

+ Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân.
3. Luyện tập, thực hành: (15p)
Bài 1: Số?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

- Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 

- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Tìm cánh hoa cho ong đậu?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/c hs làm bài
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

3. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Đọc thuộc lòng bảng nhân 5. 

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát
- HS trải nghiệm trên vật thật

- Quan sát hoạt động của giáo viên 
- Trả lời có 5 chấm tròn.

- Học sinh trả lời.
- Năm chấm tròn được lấy 1 lần.

- Học sinh đọc phép nhân: 5 nhân 1 bằng 5.

- Lập các phép tính 5 nhân với 3, 4, 5, 6,..., 10 theo hướng dẫn của giáo viên.

- Nghe giảng.

- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần

- Tự học thuộc lòng bảng nhân 5.

- Đọc bảng nhân.

- Thi đọc thuộc bảng nhân 5.
- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- HS trả lời

	TIẾT 2: LUYỆN TẬP 

Ngày dạy: 24/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)

- GV cho HS hát.

2. Thực hành, luyện tập: (30p)

Bài 1:  Số?

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS: Bài 1 có 2 phần a và b. Con cần thực hiện đúng phép tính và điền kết quả vào các ô vuông.     

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT

- GV gọi HS nối tiếp lên bảng chữa bài

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.

- GV hỏi: Dựa vào đâu để làm tốt BT1?

- GV gọi 1-2 HS đọc thuộc lòng bảng nhân 2

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 2: Nối (theo mẫu)
- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV tổ chức thành trò chơi: Tiếp sức.
Cách chơi: GV gắn bảng phụ, gọi 2 đội lên bảng nối tiếp nhau nối. Đội nào làm bài xong trước và chính xác sẽ dành chiến thắng

- GV gọi HS đọc bài làm của nhóm mình

- GV chốt đáp án đúng và tuyên dương, khen thưởng đội thắng cuộc.

Bài 3: Số?

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV hỏi: 

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS suy nghĩ tìm đúng phép tính để điền vào ô trống

- GV yêu cầu HS làm bài

- GV gọi HS chữa bài.

- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng

- GV nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng: (2p)

- GV gọi HS đọc thuộc bảng nhân 5

- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	- HS hát tập thể

- HS đọc

- HS lắng nghe

- HS làm bài

- HS chữa bài

a, 5 x 3 = 15      5 x 7 = 35    5 x 4 = 20

b, 5 x 2 = 10      5 x 5 = 25    5 x 9 = 45

- HS nhận xét

- HS: Dựa vào bảng nhân 5

- HS đọc 

- HS đọc yêu cầu

- 2 đội lên tham gia trò chơi

- HS đọc

- HS nhận xét 

- HS đọc

- HS trả lời:

+ Mỗi đèn ông sao có 5 cánh.

+ 4 đèn ông sao có bao nhiêu cánh?

- HS làm bài vào vở

- HS chữa bài

Số cánh của 4 đèn ông sao là:

     5 x 4 = 20 (cánh)

               Đáp số: 20 cánh

- HS nhận xét

- HS đọc


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI 41: PHÉP CHIA (2 TIẾT)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về kiến thức, kĩ năng:
1.1. Tiết 1: Phép chia
- HS nhận biết khái niệm ban đầu về phép chia, đọc, viết phép chia.

- Hs biết từ một phép nhân viết được 2 phép tính chia tương ứng, từ đó tính được một số phép chia đơn giản dựa vào phép nhân tương ứng.

- Vận dụng giải một số bài tập về phép nhân, chia với số đo đại lượng, giải bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, phép chia.
1.2. Tiết 2: Luyện tập

Củng cố ý nghĩa phép chia, tính phép chia từ phép nhan tương ứng; thực hiện phép nhân, phép chia với số đo đại lượng; vận dụng vào giải bài toán thực tế liên quan tới phép chia.

2. Phát triển năng lực: 
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
3. Phát triển phẩm chất:
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: Laptop; slide minh họa; bảng phụ.
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, bảng con,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TIẾT 1: PHÉP CHIA
Ngày dạy: 25/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- Gv tổ chức cho học sinh hát tập thể.

- GV kết nối vào bài, ghi tên đầu bài.

2. Khám phá: (15p)
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.15:

a) Giới thiệu phép chia 3.

- Y/c HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 

- Giúp HS hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào 3 đĩa để tìm mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam.
- Hs trình bày cách chia.

- Viết phép chia:  6:3 = 2

- Y/c Hs đọc phép chia.

- Giới thiệu dấu chia, cách viết

b) Giới thiệu phép chia 2.
- Y/c Hs đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 

- Giúp Hs hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả cam để tìm số đĩa

- Hs trình bày cách chia.

- Viết phép chia:  6:2 = 3
- Y/c Hs đọc phép chia.

- Giới thiệu dấu chia, cách viết

c) Nêu NX quan hệ giữa phép nhân và phép chia
- Mỗi đĩa có 2 quả cam, có 3 đĩa như vậy có bao nhiêu quả?
- Có 6 quả cam chia thành 3 đĩa bằng nhau, mỗi đĩa có bao nhiêu quả?


- Có 6 quả cam, mỗi đĩa 2 quả cam thì được mấy đĩa?
- Từ một phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng  2 x 3 = 6    6 : 2 = 3     6 : 3 = 2
3. Luyện tập, thực hành: (15p)
Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Hướng dẫn học sinh nối phép tính thích hợp.
- Cùng học sinh nhận xét.

- GV NX chung, tuyên dương HS=> GV chốt
Bài 2:
 - Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/c hs làm SGK. 2 Hs làm bảng phụ.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn

- NX mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.=> GV chốt
3. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Nêu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. 

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát
-  2 -3 HS đọc.

- HS lắng nghe. Tham gia hoạt động

- Chia đều 6 quả cam thành các phần, mỗi phần 2 quả cam ta có phép chia tìm được 3 phần như vậy.
- 6 : 3 = 2  ( quả)
- 2 -3 HS đọc.

- HS đọc Y/c.

- HS phân tích bài toán.

- 6 : 2 = 3  ( đĩa)
- Theo dõi, nêu lại phép tính
- 2x3=6 (quả).

- 6:3= 2 (quả)

- 6:2= 3 (đĩa)

- HS lắng nghe. 

- HS đọc 

- Nối

- HS thự hiện nối vào sgk
- 2 -3 HS đọc.

-  HS trả lời
- HS làm bài
- HS NX
- HS nêu và thực hiện yêu cầu.

	TIẾT 2: LUYỆN TẬP
Ngày dạy: 26/01/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV cho HS làm vào bảng con

Với mỗi phép nhân, viết hai phép chia: 2 x 4=8

5 x 8 = 40

- Gọi HS nhận xét.

- Qua bài tập trên em có nhận xét gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS hát.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- 2 HS lên bảng làm:

8 : 2 = 4          40 : 5 = 8

8 : 4 = 2          40 : 8 = 5

- HS nhận xét.

- Từ một phép nhân ta lập được 2 phép chia tương ứng.

	2. Luyện tập, thực hành: (30p)
Bài 1: Số?

- Bài tập yêu cầu gì?

a)

- GV phân tích mẫu 5 x 4 = 20.

- Yêu cầu HS tính nhẩm các phép nhân.

- Cho HS làm bài – 1 HS làm bảng phụ

- Gọi HS nhận xét.

- Khi tính con dựa vào bảng nhân mấy?

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

b)
- GV phân tích mẫu 20 : 5 = 4.

- Yêu cầu HS dựa vào bảng nhân ở câu a để thực các phép chia.

- Cho HS làm bài – 1 Hs làm bảng phụ.

- Gọi HS nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS=> Gv chốt
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.

- Bài tập yêu cầu gì?

- GV phân tích mẫu: 2cm x 5=?

+ Gọi HS đọc phép tính.

+ Yêu cầu HS nhận xét về phép tính.
- Yêu cầu HS làm bài – 2 hs làm bảng phụ.

- Khi thực hiện tính em cần chú ý điều gì?

- Nhận xét, tuyên dương HS=> Gv chốt
Bài 3: 

- Bài tập yêu cầu gì?

- Sóc nâu nhặt được bao nhiêu hạt dẻ?

- Câu a: + 20 hạt chia đều cho mấy bạn?

+ Mỗi bạn được bao nhiêu hạt dẻ? Nêu phép tính?

+ Để tính được phép chia: 20 : 5 = 4 ta dựa vào bảng nhân mấy?

- Cho HS làm bài – 3 HS lên bảng.

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương HS=> Gv chốt
Bài 4: 

- Gọi HS đọc đề bài.
+ Bài toán cho biết gì?+ Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm bài – 1 HS làm bảng phụ.

- Nhận xét, tuyên dương HS=> Gv chốt.

3. Vận dụng, trải nghiệm: (2p)
- Từ 1 phép nhân ta có thể lập được mấy phép chia tương ứng?
- Nhận xét giờ học.
	- Số?

- HS lắng nghe.
- HS làm bài – 1 HS làm bảng phụ.

- HS nhận xét.

- Dựa vào bảng nhân 2, nhân 5.

- HS chữa bài.

- HS lắng nghe.

-HS làm bài – 1 HS làm bảng phụ.

-HS nhận xét.

- Tính theo mẫu.

- Tính.

- HS đọc phép tính.

- HS chia sẻ
- HS làm bài – 2 HS làm bảng phụ.
- Cần viết tên đơn vị kèm theo.

- HS nêu
- 20 hạt dẻ.
- Chia đều cho 5 bạn.
- HS nêu phép tính: 20 : 5 = 4 (hạt)

- Dựa vào bảng nhân 5.

- HS làm bài – 3 HS lên làm bài.

- HS nhận xét.
- 2 HS đọc đề bài.

- HS trả lời
- HS làm bài
- Từ 1 phép nhân ta có thể lập được  2 phép chia tương ứng.
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LUYỆN TOÁN: ÔN LUYỆN (Tiết 1)

BÀI 40: BẢNG NHÂN 5 (T2)

Thứ năm, ngày 25/ 01/ 2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS củng cố bảng nhân 5, vận dụng tính nhẩm.

- Thực hiện tính trong trường hợp có 5 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 5, vận dụng giải toán thực tế.

2. Phát triển năng lực và phẩm chất: 

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng tính nhẩm.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

2. Học sinh: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi ôn lại bảng nhân 5

- GV NX trò chơi, kết nối vào bài, ghi tên đầu bài.

2. Luyện tập, thực hành (30p)

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 

- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ

b) HDHS điền lần lượt kết quả theo dấu.

- Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 5

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu hs đếm thêm 5 rồi điền vào chỗ trống.

- Nhận xét dãy số vừa điền.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương-> GV chốt
Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Y/c hs dựa vào bảng nhân 2 và 5, tính nhẩm các phép tính ở toa tàu.

+ toa tàu nào có phép tính lớn nhất?

+ toa tàu nào có phép tính nhỏ nhất?

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.-> GV chốt
Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Y/c hs làm vở

3. Vận dụng, trải nghiệm: (3p)

- Hôm nay em học bài gì? 

- Đọc thuộc lòng bảng nhân 5. 

- Nhận xét giờ học.
	- HS chơi trò chơi Đố bạn

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- Hs trả lời và làm theo y/c

- 1-2 HS trả lời.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- Học sinh làm bài cá nhân

- Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.

- Học sinh tương tác, thống nhất KQ.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời

- HS làm bài cá nhân, đổi chéo vở kiểm tra.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
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LUYỆN TOÁN: ÔN LUYỆN (Tiết 2)

BÀI 41: PHÉP CHIA (TIẾT 2)

Thứ sáu, ngày 26/01/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố ý nghĩa phép chia, tính phép chia từ phép nhân tương ứng

- Thực hiện phép nhân, phép chia với số đo đại lượng

- Vận dụng vào giải bài toán thực tế liên quan tới phép chia.

2. Phát triển năng lực và phẩm chấ:

- HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)

- GV tổ chức cho HS hát tập thể.
- GV cho HS làm vào bảng con

Với mỗi phép nhân, viết hai phép chia: 

2 x 5 = 10            5 x 3 = 15

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

2. Thực hành, luyện tập: (30p)

Bài 1: Số?

- Bài tập yêu cầu gì?

a)  GV yêu cầu HS làm bài 

     1 HS làm bảng phụ

- Gọi HS nhận xét.

- Khi tính con dựa vào bảng nhân mấy?

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

b) - GV tiến hành tương tự, gợi ý HS dựa vào phép nhân ở phần a để điền phép chia.

    - Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Số?

- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.

- Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài VBT

   Tổ 2 nối tiếp nhau lên bảng điền

- Gọi HS chữa bài

- Khi thực hiện tính em cần chú ý điều gì?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 3: Số?

a) - Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào ô trống, hoàn chỉnh bài toán

- GV gọi HS nhận xét

- GV đánh giá, nhận xét

b) - GV hướng dẫn tương tự

- GV đánh giá, nhận xét. Chốt bài làm đúng.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết chia 15l nước mắm được bao nhiêu can ta làm thế nào?

- Cho HS làm bài – 1 Hs làm bảng phụ.

- Gọi HS nhận xét.

- Để tìm kết quả bài toán em dựa vào đâu?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

3. Vận dụng: (2p)

- Từ 1 phép nhân ta có thể lập đượp  mấy phép chia tương ứng?
- Nhận xét giờ học.
	- HS hát

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- 2 HS lên bảng làm:

10 : 2 = 5          15 : 5 = 3

10 : 5 = 2          15 : 3 = 5

-HS nhận xét.

- HS: Điền số vào ô trống

- HS làm bài

x

5

2

5

2

5

4

6

3

10

7

20

12

15

20

35

- HS nhận xét, chữa bài

- Khi tính con dựa vào bảng nhân 2

- HS chữa bài

- HS làm bài

:

20

20

15

20

35

5

4

5

2

5

4

5

3

10

7

- HS nhận xét, giao lưu cách làm

- HS đọc

- HS trả lời

- HS làm bài:

    2 cm x 6 = 12 cm 

   12 cm : 2 = 6cm              

   18 cm : 2 = 9 cm 

- HS nhận xét, chữa bài

- HS chia sẻ: Khi thực hiện ta thực hiện như phép nhân bình thường sau đó viết thêm tên đơn vị vào phía bên phải của kết quả.
- HS đọc

+ Chia băng giấy 6m thành 3 phần bằng nhau

+ Mỗi phần dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

- HS làm bài

                  6 : 3 = 2 (cm)

- HS nhận xét.

- HS làm bài: 

                   6 : 2 = 3 (cm)

- HS đổi chéo vở kiểm tra nhau.

- HS đọc

- HS trả lời:

+ Rô-bốt chia 15l nước mắm vào các can, mỗi can 5l

+ Hỏi được bao nhiêu can nước mắm như vậy?

+ Ta lấy 15 : 3

- HS làm bài

Số can nước mắm chia được là:

     15 : 5 = 3 (can)

             Đáp số 3 can

- HS nhận xét

- Dựa vào bảng nhân 5

- Từ 1 phép nhân ta có thể lập đượp  2 phép chia tương ứng.
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